
HỎI – ĐÁP MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ  

LUẬT KHÁM CHỮA BỆNH NĂM 2023 

 (Theo Luật số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc Hội 

có hiệu lực thi hành ngày 01-01-2024) 

 

Câu hỏi 1: Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; Giấy phép 

hoạt động khám bệnh, chữa bệnh là gì? 

Trả lời: 

- Tại Khoản 5 Điều 2 Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định Giấy phép 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp cho người có đủ điều kiện hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy 

định  của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

- Tại Khoản 7 Điều 2 Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định: Giấy phép 

hoạt động khám bệnh, chữa bệnh là văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp cho cơ sở có đủ điều kiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy 

định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

Câu hỏi 2: “Người bệnh không có thân nhân” được quy định như thế nào? 

Trả lời:   

Tại Khoản 10 Điều 2 Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định: Người bệnh 

không có thân nhân là người thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Người bệnh đang trong tình trạng cấp cứu không có giấy tờ tùy thân, 

không có thân nhân đi cùng, không có thông tin để liên lạc với thân nhân; 

b) Người bệnh tại thời điểm vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không thể 

hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và không có giấy tờ tùy 

thân, không có thân nhân đi cùng, không có thông tin để liên lạc với thân nhân; 

c) Người bệnh đã xác định được danh tính nhưng tại thời điểm vào cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh không thể hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành 

vi, không có thân nhân đi cùng, không có thông tin để liên lạc với thân nhân; 

d) Trẻ em dưới 06 tháng tuổi bị bỏ rơi tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Câu hỏi 3: Nguyên tắc trong khám bệnh, chữa bệnh được quy định như 

thế nào? 

Trả lời:  

Tại Điều 3 Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định Nguyên tắc trong khám 

bệnh, chữa bệnh như sau: 

- Tôn trọng, bảo vệ, đối xử bình đẳng và không kỳ thị, phân biệt đối xử 

đối với người bệnh. 

- Ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp người bệnh trong tình 

trạng cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, phụ nữ có thai, người khuyết tật đặc biệt 
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nặng, người khuyết tật nặng, người từ đủ 75 tuổi trở lên, người có công với cách 

mạng phù hợp với đặc thù của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

- Tôn trọng, hợp tác, bảo vệ người hành nghề, người khác đang thực hiện 

nhiệm vụ tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

- Thực hiện kịp thời và tuân thủ quy định về chuyên môn kỹ thuật. 

- Tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. 

- Bình đẳng, công bằng giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Câu hỏi 4: Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động khám bệnh, chữa 

bệnh là gì? 

Trả lời:  

Tại Điều 7 Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định các hành vi bị nghiêm 

cấm trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh:  

- Xâm phạm quyền của người bệnh. 

- Từ chối hoặc cố ý chậm cấp cứu người bệnh, trừ trường hợp người hành 

nghề được từ chối khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. 

- Khám bệnh, chữa bệnh mà không đáp ứng điều kiện để cá nhân được 

phép khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. 

- Khám bệnh, chữa bệnh không đúng phạm vi hành nghề hoặc phạm vi 

hoạt động được cơ quan có thẩm quyền cho phép, trừ trường hợp cấp cứu hoặc 

thực hiện khám bệnh, chữa bệnh theo huy động, điều động của cơ quan có thẩm 

quyền khi xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A 

hoặc tình trạng khẩn cấp. 

- Hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ngoài thời gian, địa điểm đã đăng ký 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi là đăng ký hành nghề), trừ trường 

hợp người hành nghề được khám bệnh, chữa bệnh mà không phải đăng ký hành 

nghề theo quy định. 

- Không tuân thủ quy định về chuyên môn kỹ thuật; áp dụng phương 

pháp, kỹ thuật chuyên môn, sử dụng thiết bị y tế chưa được cơ quan có thẩm 

quyền cho phép. 

- Kê đơn, chỉ định sử dụng thuốc chưa được cấp phép lưu hành theo quy 

định của pháp luật về dược trong khám bệnh, chữa bệnh. 

- Có hành vi nhũng nhiễu trong khám bệnh, chữa bệnh. 

- Kê đơn thuốc, chỉ định thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, thiết bị y tế, gợi ý 

chuyển người bệnh tới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác hoặc có hành vi khác 

nhằm trục lợi. 
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- Tẩy xóa, sửa chữa hồ sơ bệnh án nhằm làm sai lệch thông tin về khám 

bệnh, chữa bệnh hoặc lập hồ sơ bệnh án giả hoặc lập hồ sơ bệnh án và các giấy 

tờ khống khác về kết quả khám bệnh, chữa bệnh. 

- Người hành nghề bán thuốc dưới mọi hình thức, trừ các trường hợp sau đây: 

+ Bác sỹ y học cổ truyền, y sỹ y học cổ truyền, lương y bán thuốc cổ truyền; 

+ Người có bài thuốc gia truyền bán thuốc theo bài thuốc gia truyền thuộc 

quyền sở hữu của mình đã được đăng ký. 

- Sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác, ma túy, thuốc lá tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh hoặc trong khi khám bệnh, chữa bệnh. 

- Sử dụng hình thức mê tín, dị đoan trong khám bệnh, chữa bệnh. 

- Từ chối tham gia hoạt động khám bệnh, chữa bệnh khi có thiên tai, thảm 

họa, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp theo quyết 

định huy động, điều động của cơ quan, người có thẩm quyền, trừ trường hợp: 
Người hành nghề đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 24 tháng tuổi, trừ 

trường hợp người đó tự nguyện; Người hành nghề thuộc nhóm nguy cơ cao đối 

với các bệnh dịch và trường hợp khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

+ Không có giấy phép hoạt động; 

+ Đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động; 

+ Không đúng phạm vi hoạt động chuyên môn cho phép, trừ trường hợp 

cấp cứu hoặc thực hiện khám bệnh, chữa bệnh theo quyết định huy động, điều 

động của cơ quan, người có thẩm quyền khi xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh 

truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp. 

- Thuê, mượn, cho thuê, cho mượn giấy phép hành nghề hoặc giấy phép 

hoạt động. 

- Lợi dụng hình ảnh, tư cách của người hành nghề để phát ngôn, tuyên 

truyền, khuyến khích người bệnh sử dụng phương pháp khám bệnh, chữa bệnh 

chưa được công nhận. 

- Xâm phạm tính mạng, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của 

người hành nghề và người khác làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc 

phá hoại, hủy hoại tài sản của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

- Ngăn cản người bệnh thuộc trường hợp bắt buộc chữa bệnh vào cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh hoặc cố ý thực hiện bắt buộc chữa bệnh đối với người 

không thuộc trường hợp bắt buộc chữa bệnh. 

- Quảng cáo vượt quá phạm vi hành nghề hoặc vượt quá phạm vi hoạt 

động chuyên môn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; lợi dụng kiến thức 

y học để quảng cáo gian dối về khám bệnh, chữa bệnh. 
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- Đăng tải các thông tin mang tính quy kết về trách nhiệm của người hành 

nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi xảy ra sự cố y khoa mà chưa có kết luận 

của cơ quan có thẩm quyền. 

Câu hỏi 5: Hãy nêu các quyền của người bệnh? 

Trả lời:   

Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh quy định về Quyền của người bệnh như sau: 

- Quyền được khám bệnh, chữa bệnh: 

+ Được thông tin, giải thích về tình trạng sức khỏe; phương pháp, dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; được hướng dẫn 

cách tự theo dõi, chăm sóc, phòng ngừa tai biến. 

+ Được khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp an toàn phù hợp với 

bệnh, tình trạng sức khỏe của mình và điều kiện thực tế của cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh. 

- Quyền được tôn trọng danh dự, bảo vệ sức khỏe và tôn trọng bí mật 

riêng tư trong khám bệnh, chữa bệnh: 

+ Được tôn trọng về tuổi, giới tính, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, tình 

trạng sức khỏe, điều kiện kinh tế, địa vị xã hội. 

+ Được giữ bí mật thông tin trong hồ sơ bệnh án và thông tin khác về đời 

tư mà người bệnh đã cung cấp cho người hành nghề trong quá trình khám bệnh, 

chữa bệnh, trừ trường hợp người bệnh đồng ý chia sẻ thông tin theo quy định 

của pháp luật hoặc trường hợp khai thác hồ sơ bệnh án đang trong quá trình điều 

trị, khai thác hồ sơ bệnh án đã hoàn thành quá trình điều trị và được chuyển lưu 

trữ. 

+ Không bị kỳ thị, phân biệt đối xử, ngược đãi, lạm dụng thể chất, lạm 

dụng tình dục trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh. 

+  Không bị ép buộc khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp bắt buộc chữa 

bệnh theo quy định. 

- Quyền được lựa chọn trong khám bệnh, chữa bệnh: 

+ Lựa chọn phương pháp khám bệnh, chữa bệnh sau khi được cung cấp 

thông tin, giải thích, tư vấn đầy đủ về tình trạng bệnh, kết quả, rủi ro có thể xảy 

ra, trừ trường hợp người bệnh yêu cầu phương pháp khám bệnh, chữa bệnh 

không phù hợp với quy định về chuyên môn kỹ thuật. 

+ Chấp nhận hoặc từ chối tham gia nghiên cứu y sinh học về khám bệnh, 

chữa bệnh. 

- Quyền được cung cấp thông tin về hồ sơ bệnh án và chi phí khám bệnh, 

chữa bệnh: 
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+ Được đọc, xem, sao chụp, ghi chép hồ sơ bệnh án và cung cấp tóm tắt 

hồ sơ bệnh án theo quy định. 

+ Được cung cấp và giải thích chi tiết về các khoản chi trả dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh khi có yêu cầu. 

- Quyền được từ chối khám bệnh, chữa bệnh và rời khỏi cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh: 

+ Được từ chối khám bệnh, chữa bệnh nhưng phải cam kết tự chịu trách 

nhiệm bằng văn bản về việc từ chối của mình sau khi đã được người hành nghề 

tư vấn, trừ trường hợp bắt buộc chữa bệnh theo quy định. 

+ Được rời khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi chưa kết thúc chữa bệnh 

trái với chỉ định của người hành nghề nhưng phải cam kết tự chịu trách nhiệm 

bằng văn bản về việc rời khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp bắt 

buộc chữa bệnh theo quy định. 

- Quyền kiến nghị và bồi thường: 

+ Được kiến nghị về tồn tại, bất cập, khó khăn, vướng mắc và vấn đề khác 

trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh. 

+ Được bồi thường khi xảy ra tai biến y khoa. 

Câu hỏi 6: Việc thực hiện quyền của người bệnh bị mất năng lực 

hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, hạn chế 

năng lực hành vi dân sự, người bệnh là người chưa thành niên và người 

bệnh không có thân nhân được quy định như thế nào ? 

Trả lời:   

Điều 15 Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định việc thực hiện quyền của 

người bệnh bị mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm 

chủ hành vi, hạn chế năng lực hành vi dân sự, người bệnh là người chưa thành 

niên và người bệnh không có thân nhân như sau: 

- Trường hợp người bệnh là người thành niên và rơi vào tình trạng mất 

năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, hạn chế 

năng lực hành vi dân sự nhưng trước đó đã có văn bản thể hiện nguyện vọng 

hợp pháp về khám bệnh, chữa bệnh của mình thì thực hiện theo nguyện vọng 

của người bệnh. 

- Trường hợp người bệnh là người thành niên và rơi vào tình trạng mất 

năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, hạn chế 

năng lực hành vi dân sự nhưng trước đó không có văn bản thể hiện nguyện vọng 

hợp pháp về khám bệnh, chữa bệnh của mình thì thực hiện như sau: 

+ Nếu có người đại diện theo quy định thì thực hiện theo quyết định của 

người đại diện; 
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+ Nếu không có người đại diện theo quy định thì thực hiện theo quyết 

định của người chịu trách nhiệm chuyên môn hoặc người trực lãnh đạo của cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh. 

- Trường hợp người bệnh là người chưa thành niên thì thực hiện như sau: 

+ Nếu có người đại diện theo quy định tại thì thực hiện theo quyết định 

của người đại diện; 

+ Nếu không có người đại diện theo quy định thì thực hiện theo quyết 

định của người chịu trách nhiệm chuyên môn hoặc người trực lãnh đạo của cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Câu hỏi 7: Hãy nêu nghĩa vụ của người bệnh? 

Trả lời:   

Điều 16, Điều 17, Điều 18 Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định về 

Nghĩa vụ của người bệnh như sau: 

- Nghĩa vụ tôn trọng người hành nghề và người khác làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh: tôn trọng người hành nghề; không được đe dọa, xâm 

phạm tính mạng, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người hành nghề 

và người khác làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

- Nghĩa vụ chấp hành các quy định trong khám bệnh, chữa bệnh: 

+ Cung cấp trung thực và chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến 

nhân thân, tình trạng sức khỏe của mình, hợp tác đầy đủ với người hành nghề và 

người khác làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

+ Chấp hành chỉ định về chẩn đoán, phương pháp chữa bệnh của người 

hành nghề. 

+ Chấp hành và yêu cầu thân nhân, người đến thăm mình chấp hành nội 

quy của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, quy định của pháp luật về khám bệnh, 

chữa bệnh. 

- Nghĩa vụ chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh: 

+ Người bệnh tham gia bảo hiểm y tế có nghĩa vụ chi trả chi phí khám 

bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng và mức hưởng theo quy định của 

pháp luật về bảo hiểm y tế. 

+ Người bệnh không tham gia bảo hiểm y tế có nghĩa vụ chi trả chi phí 

khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật. 

Câu hỏi 8: Ai được phép khám bệnh, chữa bệnh? 

Trả lời:   

Điều 19 Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định điều kiện để cá nhân được 

phép khám bệnh, chữa bệnh như sau: 
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- Cá nhân được phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam khi 

đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

+ Có giấy phép hành nghề đang còn hiệu lực; 

+ Đã đăng ký hành nghề, trừ trường Người hành nghề được khám bệnh, 

chữa bệnh mà không phải đăng ký hành nghề; 

+ Đáp ứng yêu cầu về sử dụng ngôn ngữ trong khám bệnh, chữa bệnh; 

+ Có đủ sức khỏe để hành nghề theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế; 

+  Không thuộc trường hợp các trường hợp bị cấm hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh. 

- Cá nhân được khám bệnh, chữa bệnh mà không cần đáp ứng điều kiện 

về việc có giấy phép hành nghề đang còn hiệu lực; đã đăng ký hành nghề, trừ 

trường Người hành nghề được khám bệnh, chữa bệnh mà không phải đăng ký 

hành nghề; đáp ứng yêu cầu về sử dụng ngôn ngữ trong khám bệnh, chữa bệnh 

trong các trường hợp sau đây: 

+ Học viên, sinh viên, học sinh đang học tại cơ sở đào tạo thuộc khối 

ngành sức khỏe, người đang trong thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh để 

cấp giấy phép hành nghề, người đang trong thời gian chờ cấp giấy phép hành 

nghề và chỉ được khám bệnh, chữa bệnh dưới sự giám sát của người hành nghề; 

+ Nhân viên y tế thôn, bản, cô đỡ thôn, bản hoặc nhân viên y tế làm việc 

tại y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức mà không thành lập cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh chỉ được khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi hoạt động và sau khi đã 

hoàn thành chương trình đào tạo theo nội dung chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định; 

+ Đối tượng huy động, điều động người tham gia hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm 

thuộc nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp; 

+ Các đối tượng khác tham gia vào quá trình khám bệnh, chữa bệnh theo 

quy định của Chính phủ. 

- Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có giấy 

phép hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp được 

khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo theo đợt, hợp tác đào tạo về y khoa có thực 

hành khám bệnh, chữa bệnh hoặc chuyển giao kỹ thuật chuyên môn trong khám 

bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật này mà không cần đáp ứng điều kiện về 

có giấy phép hành nghề đang còn hiệu lực và đã đăng ký hành nghề, trừ trường 

Người hành nghề được khám bệnh, chữa bệnh mà không phải đăng ký hành 

nghề; 

- Người tham gia cấp cứu tại cộng đồng mà không phải là cấp cứu viên 

ngoại viện thì không phải đáp ứng các điều kiện quy định về cá nhân được phép 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam. 
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Câu hỏi 9: Ai bị cấm hành nghề khám bệnh, chữa bệnh? 

Trả lời:   

Điều 20 Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định các trường hợp bị cấm 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh như sau: 

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật có 

liên quan đến chuyên môn kỹ thuật. 

- Đang trong thời gian thi hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ về 

hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến chuyên môn kỹ thuật. 

- Đang trong thời gian thử thách đối với người bị kết án phạt tù có liên 

quan đến chuyên môn kỹ thuật nhưng được tha tù trước thời hạn có điều kiện. 

- Đang trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc đang bị áp dụng biện pháp 

xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

- Đang trong thời gian bị cấm hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo bản 

án hình sự có hiệu lực pháp luật của tòa án hoặc bị hạn chế thực hiện hoạt động 

khám bệnh, chữa bệnh theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ 

hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự. 

Câu hỏi 10: Các chức danh chuyên môn trong hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh phải có giấy phép hành nghề? 

Trả lời:   

Điều 26 Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định Chức danh chuyên môn 

phải có giấy phép hành nghề bao gồm: 

- Bác sỹ; 

- Y sỹ; 

- Điều dưỡng; 

- Hộ sinh; 

- Kỹ thuật y; 

- Dinh dưỡng lâm sàng; 

- Cấp cứu viên ngoại viện; 

- Tâm lý lâm sàng; 

- Lương y; 

- Người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia 

truyền. 

Chính phủ quy định chức danh chuyên môn và điều kiện cấp mới, cấp lại, 

gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hành nghề, thu hồi giấy phép hành nghề đối với 

chức danh chuyên môn được bổ sung ngoài các chức danh quy định tại khoản 1 
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Điều này phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong 

từng thời kỳ sau khi báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định phạm vi hành nghề đối với từng chức danh 

chuyên môn. 

Câu hỏi 11: Giấy phép hành nghề có thời hạn bao nhiêu năm và có 

giá trị như thế nào ? 

Trả lời:   

Điều 27 Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định về Giấy phép hành nghề 

như sau: 

- Mỗi người hành nghề chỉ được cấp 01 giấy phép hành nghề có giá trị 

trong phạm vi toàn quốc. 

- Giấy phép hành nghề có thời hạn 05 năm. 

- Nội dung của giấy phép hành nghề bao gồm các thông tin cơ bản sau 

đây: 

+ Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá nhân đối với người 

hành nghề Việt Nam; số hộ chiếu và quốc tịch đối với người hành nghề nước 

ngoài; 

+ Chức danh chuyên môn; 

+ Phạm vi hành nghề; 

+ Thời hạn của giấy phép hành nghề. 

- Người đề nghị cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề 

phải nộp phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí, trừ trường hợp do lỗi 

của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề mà phải cấp mới, cấp lại, 

gia hạn, điều chỉnh. 

- Bộ trưởng Bộ Y tế quy định quy định mẫu giấy phép hành nghề. 

Câu hỏi 12:  Thẩm quyền cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh giấy 

phép hành nghề, đình chỉ hành nghề, thu hồi giấy phép hành nghề được 

quy định như thế nào? 

Trả lời:   

Điều 28 Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định về thẩm quyền cấp mới, 

cấp lại, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề, đình chỉ hành nghề, thu hồi 

giấy phép hành nghề như sau: 

- Thẩm quyền cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề 

được quy định như sau: 

+ Bộ Y tế cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề đối 

với các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm 
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sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng đối với người làm việc tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý; 

+ Bộ Quốc phòng cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành 

nghề đối với các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh 

dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng đối với người làm 

việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý; 

+ Bộ Công an cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề 

đối với các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng 

lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng đối với người làm việc tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý; 

+ Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp mới, 

cấp lại, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề đối với các chức danh chuyên 

môn phải có giấy phép hành nghề theo quy định, trừ các trường hợp đã nêu ở 

trên. 

- Thẩm quyền đình chỉ hành nghề, thu hồi giấy phép hành nghề được quy 

định như sau: 

+ Bộ Y tế đình chỉ hành nghề đối với người hành nghề làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh trên phạm vi toàn quốc; thu hồi giấy phép hành nghề đối 

với người hành nghề làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền 

quản lý; 

+ Bộ Quốc phòng đình chỉ hành nghề, thu hồi giấy phép hành nghề đối 

với người hành nghề làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền 

quản lý; 

+ Bộ Công an đình chỉ hành nghề, thu hồi giấy phép hành nghề đối với 

người hành nghề làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền 

quản lý; 

+ Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đình chỉ 

hành nghề đối với người hành nghề làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

trên địa bàn quản lý; thu hồi giấy phép hành nghề đối với người hành nghề thuộc 

thẩm quyền quản lý. 

Câu hỏi 13: Việc thừa nhận giấy phép hành nghề do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp được quy định như thế nào? 

Trả lời:   

Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định thừa nhận giấy phép hành 

nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp như sau: 

- Giấy phép hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp được xem xét thừa nhận khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

+  Được thừa nhận theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là bên ký 
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kết; giấy phép hành nghề được cấp bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài mà cơ quan, tổ chức đó được Bộ Y tế đánh giá để thừa nhận theo 

quy định; 

+ Còn hiệu lực tại thời điểm đề nghị thừa nhận; 

+ Có thông tin về chức danh chuyên môn và chức danh đó phải tương 

đương với một trong các chức danh chuyên môn phải có giấy phép hành nghề 

theo quy định. 

- Thủ tục thừa nhận giấy phép hành nghề được quy định như sau: 

+ Người có giấy phép hành nghề gửi hồ sơ đề nghị thừa nhận giấy phép 

hành nghề đến Bộ Y tế, bao gồm đơn đề nghị thừa nhận giấy phép hành nghề và 

bản sao hợp lệ giấy phép hành nghề đã được cấp; 

+ Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, Bộ Y tế 

phải có văn bản trả lời về việc thừa nhận hoặc không thừa nhận giấy phép hành 

nghề; 

+  Trường hợp cần xác minh đối với việc đào tạo ở nước ngoài của người 

hành nghề thì thời hạn thừa nhận là 30 ngày kể từ ngày có kết quả xác minh. 

- Nội dung đánh giá để thừa nhận cơ quan, tổ chức cấp phép hành nghề 

của nước ngoài bao gồm: 

+ Đánh giá về hệ thống đào tạo; 

+ Đánh giá về hệ thống, quy trình, thủ tục cấp giấy phép hành nghề và các 

quy định về chức danh, phạm vi hành nghề. 

- Người có giấy phép hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp được thừa nhận tại Việt Nam không phải thực hành khám bệnh, 

chữa bệnh theo quy định về thực hành khám bệnh, chữa bệnh và không phải 

tham dự kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy 

định. 

Câu hỏi 14: Việc cấp mới giấy phép hành nghề được quy định như 

thế nào? 

Trả lời:   

Điều 30 Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định về việc cấp mới giấy phép 

hành nghề như sau: 

- Cấp mới giấy phép hành nghề được áp dụng đối với các trường hợp sau 

đây:Người lần đầu tiên đề nghị cấp giấy phép hành nghề; Người hành nghề thay 

đổi chức danh chuyên môn đã được ghi trên giấy phép hành nghề; Người bị thu 

hồi giấy phép hành nghề thuộc trường hợp cấp mới theo quy định của Chính phủ 

và cáctrường hợp khác theo quy định của Chính phủ. 
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- Điều kiện cấp mới giấy phép hành nghề đối với các chức danh bác sỹ, y 

sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại 

viện và tâm lý lâm sàng bao gồm: 

+ Được đánh giá đủ năng lực hành nghề qua kiểm tra đánh giá năng lực 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định hoặc có giấy phép hành nghề do 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp được thừa nhận; 

+ Có đủ sức khỏe để hành nghề; 

+ Đáp ứng năng lực tiếng Việt đối với người nước ngoài theo quy định 

của Chính phủ; 

+ Không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật 

này hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khám bệnh, chữa bệnh mà 

không có giấy phép hành nghề nhưng chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử 

phạt vi phạm hành chính. 

- Điều kiện cấp mới giấy phép hành nghề đối với các chức danh lương y, 

người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền bao 

gồm: 

+ Có giấy chứng nhận lương y hoặc giấy chứng nhận người có bài thuốc 

gia truyền hoặc giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền; 

+ Đáp ứng điều kiện quy định về sức khỏe để hành nghề; năng lực tiếng 

Việt đối với người nước ngoài theo quy định của Chính phủ; không thuộc một 

trong các trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật này hoặc bị xử phạt vi phạm 

hành chính về hành vi khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hành nghề 

nhưng chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính. 

- Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề bao gồm: 

+  Đơn đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề; 

+ Tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện quy định đối với từng chức danh 

chuyên môn tương ứng. 

- Thủ tục cấp mới giấy phép hành nghề được quy định như sau: 

+ Người đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề nộp hồ sơ theo quy định 

cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề; 

+ Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề phải cấp mới giấy 

phép hành nghề trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; trường hợp 

không cấp mới giấy phép hành nghề thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý 

do; 

+ Trường hợp cần xác minh tài liệu có yếu tố nước ngoài trong hồ sơ đề 

nghị cấp mới giấy phép hành nghề thì thời hạn cấp mới là 30 ngày kể từ ngày có 

kết quả xác minh. 
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Câu hỏi 15: Việc cấp lại giấy phép hành nghề được quy định như thế 

nào? 

Trả lời:   

Điều 31 Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định về việc cấp lại giấy phép 

hành nghề như sau: 

- Cấp lại giấy phép hành nghề áp dụng đối với các trường hợp sau đây: 

+ Giấy phép hành nghề bị mất hoặc hư hỏng; 

+ Thay đổi thông tin về họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá 

nhân đối với người hành nghề Việt Nam; số hộ chiếu và quốc tịch đối với người 

hành nghề nước ngoài hoặc có sai sót thông tin về nội dung của giấy phép hành 

nghề. 

+ Người bị thu hồi giấy phép hành nghề thuộc trường hợp cấp lại theo quy 

định của Chính phủ; 

+ Giấy phép hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền; 

+ Trường hợp khác theo quy định của Chính phủ. 

- Điều kiện cấp lại giấy phép hành nghề bao gồm: 

+ Đã được cấp giấy phép hành nghề; 

+ Đáp ứng các điều kiện phù hợp với nội dung đề nghị cấp lại; 

+ Không thuộc một trong các trường hợp bị cấm hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh. 

- Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề bao gồm: 

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề; 

+ Tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện quy định về điều kiện cấp lại 

giấy phép hành nghề. 

- Thủ tục cấp lại giấy phép hành nghề được quy định như sau: 

+ Người đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề nộp hồ sơ theo quy định cho 

cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề; 

+ Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề phải cấp lại giấy phép 

hành nghề trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; trường hợp không 

cấp lại giấy phép hành nghề thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do; 

+ Trường hợp cần xác minh tài liệu có yếu tố nước ngoài trong hồ sơ đề 

nghị cấp lại giấy phép hành nghề thì thời hạn cấp lại là 15 ngày kể từ ngày có 

kết quả xác minh. 

Câu hỏi 16: Việc gia hạn giấy phép hành nghề được quy định như thế 

nào? 

Trả lời:   
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Điều 32 Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định về việc gia hạn giấy phép 

hành nghề như sau: 

- Gia hạn giấy phép hành nghề áp dụng đối với trường hợp giấy phép 

hành nghề hết hạn. 

- Điều kiện gia hạn giấy phép hành nghề đối với các chức danh bác sỹ, y 

sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại 

viện, tâm lý lâm sàng và lương y bao gồm: 

+ Đáp ứng yêu cầu về cập nhật kiến thức y khoa liên tục theo quy định; 

+ Có đủ sức khỏe để hành nghề; 

+ Phải thực hiện thủ tục gia hạn ít nhất 60 ngày trước thời điểm giấy phép 

hành nghề hết hạn, trừ trường hợp khác theo quy định của Chính phủ; 

+ Không thuộc một trong các trường hợp bị cấm hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh. 

- Điều kiện gia hạn giấy phép hành nghề đối với chức danh người có bài 

thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền bao gồm điều kiện 

quy định về đủ sức khỏe để hành nghề; phải thực hiện thủ tục gia hạn ít nhất 60 

ngày trước thời điểm giấy phép hành nghề hết hạn, trừ trường hợp khác theo quy 

định của Chính phủ và không thuộc một trong các trường hợp bị cấm hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh. 

- Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép hành nghề bao gồm tài liệu chứng minh 

đáp ứng điều kiện quy định về gia hạn giấy phép hành nghề đối với các chức 

danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu 

viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng và lương y; về gia hạn giấy phép hành nghề đối 

với chức danh người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia 

truyền. 

- Thủ tục gia hạn giấy phép hành nghề được quy định như sau: 

+ Người đề nghị gia hạn giấy phép hành nghề nộp hồ sơ theo quy định 

cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề; 

+ Trong thời gian kể từ khi nhận đủ hồ sơ đến ngày hết hạn ghi trên giấy 

phép hành nghề, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề có trách 

nhiệm thực hiện việc gia hạn hoặc phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do nếu 

không thực hiện việc gia hạn; trường hợp đến ngày hết hạn ghi trên giấy phép 

hành nghề mà không có văn bản trả lời thì giấy phép hành nghề tiếp tục có hiệu 

lực theo quy định; 

+ Trường hợp cần xác minh việc cập nhật kiến thức y khoa liên tục của 

người hành nghề theo chương trình do cơ quan, tổ chức nước ngoài thực hiện thì 

thời hạn gia hạn là 15 ngày kể từ ngày có kết quả xác minh. 

Câu hỏi 17: Đình chỉ hành nghề được quy định như thế nào? 

Trả lời:   
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Điều 34 Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định Đình chỉ hành nghề như 

sau: 

- Người hành nghề bị đình chỉ hành nghề trong các trường hợp sau đây: 

+ Bị Hội đồng chuyên môn xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật đến 

mức phải đình chỉ hành nghề nhưng chưa đến mức bị thu hồi giấy phép hành 

nghề; 

+ Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận có vi phạm đạo đức nghề nghiệp 

nhưng chưa đến mức phải thu hồi giấy phép hành nghề; 

+ Không đủ sức khỏe để hành nghề. 

- Tùy theo tính chất, mức độ sai sót chuyên môn kỹ thuật, vi phạm đạo 

đức nghề nghiệp, tình trạng sức khỏe, người hành nghề bị đình chỉ hành nghề 

trong thời hạn từ 01 tháng đến 24 tháng. 

- Sau khi bị đình chỉ hành nghề, tùy tính chất, mức độ sai sót chuyên môn 

kỹ thuật mà người hành nghề phải cập nhật kiến thức y khoa theo kết luận của 

Hội đồng chuyên môn. 

Câu hỏi 18: Thu hồi giấy phép hành nghề được quy định như thế 

nào? 

Trả lời:   

Điều 35 Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định Thu hồi giấy phép hành 

nghề như sau: 

- Giấy phép hành nghề bị thu hồi trong trường hợp sau đây: 

+ Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề không đúng quy định; 

+ Giả mạo tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề; 

+ Cấp sai chức danh chuyên môn hoặc phạm vi hành nghề trong giấy 

phép hành nghề so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề; 

+ Người hành nghề không hành nghề trong thời gian 24 tháng liên tục, trừ 

trường hợp tham gia chương trình đào tạo chuyên khoa; 

+  Người hành nghề thuộc một trong các trường hợp bị cấm hành nghề: 

Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật có liên quan 

đến chuyên môn kỹ thuật; Đang trong thời gian thi hành án treo, án phạt cải tạo 

không giam giữ về hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến chuyên môn kỹ 

thuật; Đang trong thời gian thử thách đối với người bị kết án phạt tù có liên quan 

đến chuyên môn kỹ thuật nhưng được tha tù trước thời hạn có điều kiện; Đang 

trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; Mất năng lực 

hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc hạn chế 

năng lực hành vi dân sự; 
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+ Người hành nghề bị Hội đồng chuyên môn xác định có sai sót chuyên 

môn kỹ thuật đến mức phải thu hồi giấy phép hành nghề; 

+ Người hành nghề lần thứ hai bị Hội đồng chuyên môn xác định có sai 

sót chuyên môn kỹ thuật đến mức phải đình chỉ hành nghề trong thời hạn của 

giấy phép hành nghề; 

+ Người hành nghề lần thứ hai bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác 

định là có vi phạm đạo đức nghề nghiệp đến mức phải đình chỉ hành nghề trong 

thời hạn của giấy phép hành nghề; 

+ Người hành nghề tự đề nghị thu hồi giấy phép hành nghề; 

+ Trường hợp khác do Chính phủ quy định sau khi đã báo cáo Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội. 

- Sau khi thu hồi giấy phép hành nghề, trường hợp muốn tiếp tục hành 

nghề, người hành nghề phải đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề theo quy định 

hoặc đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề theo quy định.  

Câu hỏi 19: Nguyên tắc đăng ký hành nghề được quy định như thế 

nào? 

Trả lời:   

Điều 36 Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định  Nguyên tắc đăng ký hành 

nghề như sau: 

- Người hành nghề được đăng ký hành nghề tại nhiều cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh nhưng không được trùng thời gian khám bệnh, chữa bệnh giữa các cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh. 

- Người hành nghề được đăng ký làm việc tại một hoặc nhiều vị trí 

chuyên môn sau đây trong cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng phải 

bảo đảm chất lượng công việc tại các vị trí được phân công: 

+ Khám bệnh, chữa bệnh theo giấy phép hành nghề; 

+ Phụ trách một bộ phận chuyên môn; 

+ Chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

- Người hành nghề được khám bệnh, chữa bệnh mà không phải đăng ký 

hành nghề trong các trường hợp sau đây: 

+ Hoạt động cấp cứu ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trừ cấp cứu viên 

ngoại viện; 

+ Được cơ quan, người có thẩm quyền huy động, điều động tham gia hoạt 

động khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch 

bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp; 

+ Khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo theo đợt; 
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+ Khám bệnh, chữa bệnh trong quá trình chuyển giao kỹ thuật chuyên 

môn, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật ở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác trong thời 

gian ngắn hạn; 

+ Trường hợp khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

Câu hỏi 20: Quyền của người hành nghề được quy định như thế nào? 

Trả lời:   

Điều 39, 40, 41, 42, 43 Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định về các 

quyền của người hành nghề như sau: 

- Quyền hành nghề:  

+ Được hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo đúng phạm vi hành nghề 

cho phép. 

+ Được quyết định về việc chẩn đoán, phương pháp chữa bệnh trong 

phạm vi hành nghề cho phép. 

+ Được hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác nhau nhưng phải tuân thủ quy định về đăng ký hành nghề của Luật 

khám bệnh, chữa bệnh. 

+ Được tham gia các tổ chức xã hội - nghề nghiệp về khám bệnh, chữa 

bệnh 

- Quyền từ chối khám bệnh, chữa bệnh: Người hành nghề được từ chối 

khám bệnh, chữa bệnh trong các trường hợp sau đây: 

+ Tiên lượng tình trạng bệnh vượt quá khả năng hoặc không thuộc phạm 

vi hành nghề của mình nhưng phải giới thiệu người bệnh đến người hành nghề 

khác hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác phù hợp để khám bệnh, chữa bệnh 

và phải thực hiện việc sơ cứu, cấp cứu, theo dõi, chăm sóc, điều trị người bệnh 

cho đến khi người bệnh được người hành nghề khác tiếp nhận hoặc chuyển đi cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh khác; 

+ Việc khám bệnh, chữa bệnh trái với quy định của pháp luật hoặc đạo 

đức nghề nghiệp; 

+ Người bệnh, thân nhân của người bệnh có hành vi xâm phạm thân thể, 

sức khỏe, tính mạng của người hành nghề khi đang thực hiện nhiệm vụ, trừ 

trường hợp người đó mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không nhận thức, 

làm chủ được hành vi; 

+  Người bệnh yêu cầu phương pháp khám bệnh, chữa bệnh không phù 

hợp với quy định về chuyên môn kỹ thuật; 

+ Người bệnh, người đại diện của người bệnh theo quy định không chấp 

hành chỉ định về chẩn đoán, phương pháp chữa bệnh của người hành nghề sau 

khi đã được người hành nghề tư vấn, vận động thuyết phục mà việc không chấp 

hành này có nguy cơ gây hại đến sức khỏe, tính mạng của người bệnh. 
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- Quyền được nâng cao năng lực chuyên môn: 

+ Được đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn. 

+ Được cập nhật kiến thức y khoa liên tục phù hợp với phạm vi hành 

nghề. 

+ Được tham gia bồi dưỡng, trao đổi thông tin về chuyên môn, kiến thức 

pháp luật về y tế. 

- Quyền được bảo vệ khi xảy ra sự cố y khoa: 

+ Được pháp luật bảo vệ và không phải chịu trách nhiệm khi đã thực hiện 

đúng quy định mà vẫn xảy ra sự cố y khoa. 

+ Được đề nghị cơ quan, tổ chức, tổ chức xã hội - nghề nghiệp về khám 

bệnh, chữa bệnh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình khi xảy ra sự cố y 

khoa. 

- Quyền được bảo đảm an toàn khi hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

+ Được bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động khi làm việc theo quy định của 

pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. 

+ Được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, sức khỏe và tính mạng. 

+ Được phép tạm rời khỏi nơi làm việc trong trường hợp bị người khác đe 

dọa đến sức khỏe, tính mạng nhưng phải báo cáo ngay với người chịu trách 

nhiệm chuyên môn hoặc người trực lãnh đạo của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

và với cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất. 

Câu hỏi 21: Nghĩa vụ của người hành nghề được quy định như thế 

nào? 

Trả lời:   

Điều 44, 45, 46, 47 Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định về các nghĩa vụ 

của người hành nghề như sau: 

- Nghĩa vụ đối với người bệnh: 

+ Kịp thời sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh, trừ 

trường hợp việc khám bệnh, chữa bệnh trái với quy định của pháp luật hoặc đạo 

đức nghề nghiệp; Người bệnh, thân nhân của người bệnh có hành vi xâm phạm 

thân thể, sức khỏe, tính mạng của người hành nghề khi đang thực hiện nhiệm vụ, 

trừ trường hợp người đó mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không nhận 

thức, làm chủ được hành vi; Người bệnh yêu cầu phương pháp khám bệnh, chữa 

bệnh không phù hợp với quy định về chuyên môn kỹ thuật; Người bệnh, người 

đại diện của người bệnh theo quy định không chấp hành chỉ định về chẩn đoán, 

phương pháp chữa bệnh của người hành nghề sau khi đã được người hành nghề 

tư vấn, vận động thuyết phục mà việc không chấp hành này có nguy cơ gây hại 

đến sức khỏe, tính mạng của người bệnh. 
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+ Tôn trọng các quyền của người bệnh, có thái độ ân cần, hòa nhã với 

người bệnh. 

+ Tư vấn, cung cấp thông tin theo quy định. 

+ Đổi xử bình đẳng với người bệnh, không để lợi ích cá nhân hay sự phân 

biệt đối xử ảnh hưởng đến quyết định chuyên môn của mình. 

+. Chỉ được yêu cầu người bệnh chi trả các chi phí khám bệnh, chữa bệnh 

theo quy định của pháp luật. 

- Nghĩa vụ đối với nghề nghiệp: 

+ Tuân thủ quy định về chuyên môn kỹ thuật. 

+ Chịu trách nhiệm về việc khám bệnh, chữa bệnh của mình. 

+ Thường xuyên học tập, cập nhật kiến thức y khoa liên tục. 

+ Tận tâm trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh. 

+ Giữ bí mật tình trạng bệnh của người bệnh, những thông tin mà người 

bệnh đã cung cấp và hồ sơ bệnh án, trừ trường hợp người bệnh đồng ý chia sẻ 

thông tin và trường hợp khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định của Luật khám 

bệnh, chữa bệnh. 

+ Thông báo với người có thẩm quyền về người hành nghề có hành vi lừa 

dối người bệnh hoặc vi phạm quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh. 

- Nghĩa vụ đối với đồng nghiệp: 

+ Hợp tác với đồng nghiệp trong khám bệnh, chữa bệnh. 

+ Tôn trọng danh dự và uy tín của đồng nghiệp. 

- Nghĩa vụ đối với xã hội:  

+ Tham gia cấp cứu, bảo vệ sức khỏe và giáo dục sức khỏe tại cộng đồng;  

+ Tham gia giám sát về năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của 

người hành nghề khác;  

+ Chấp hành quyết định luân phiên có thời hạn của cơ quan quản lý trực 

tiếp; quyết định huy động, điều động của cơ quan, người có thẩm quyền về việc 

tham gia hoạt động khám bệnh, chữa bệnh khi có thiên tai, thảm họa, dịch bệnh 

truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp, trừ các trường hợp sau 

đây: Người hành nghề đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 24 tháng tuổi, 

trừ trường hợp người đó tự nguyện; Người hành nghề thuộc nhóm nguy cơ cao 

đối với các bệnh dịch và trường hợp khác theo quy định. 

Câu hỏi 22: Có những hình thức khám sức khỏe nào? 

Trả lời:   

Khoản 1 Điều 83 Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định các hình thức 

khám sức khỏe bao gồm: 
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- Khám sức khỏe định kỳ; 

- Khám sức khỏe để phân loại sức khỏe để đi học, đi làm việc; 

- Khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên; 

- Khám sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp, công việc đặc thù; 

- Khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; 

- Khám sức khỏe theo yêu cầu; 

- Hình thức khám sức khỏe khác. 

Câu hỏi 23: Hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo và khám 

bệnh, chữa bệnh không vì mục đích lợi nhuận được quy định như thế nào 

tại Luật khám bệnh, chữa bệnh. 

Trả lời:   

Điều 88 Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định Hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh nhân đạo và khám bệnh, chữa bệnh không vì mục đích lợi nhuận như 

sau: 

- Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có quyền đề nghị khám 

bệnh, chữa bệnh nhân đạo và khám bệnh, chữa bệnh không vì mục đích lợi 

nhuận tại Việt Nam. 

- Điều kiện thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo theo đợt quy định 

như sau: 

+ Được thực hiện bởi người hành nghề hoặc người nước ngoài, người 

Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có giấy phép hành nghề do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp được khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo theo 

đợt, hợp tác đào tạo về y khoa có thực hành khám bệnh, chữa bệnh hoặc chuyển 

giao kỹ thuật chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh theo quy định; 

+ Được thực hiện bởi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc tổ chức được 

phép hoạt động tại Việt Nam; 

+ Có nguồn tài chính cho việc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo và 

miễn phí toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người được khám bệnh, 

chữa bệnh nhân đạo; 

+  Được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Chính 

phủ. 

- Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

nhân đạo, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không vì mục đích lợi nhuận quy định 

như sau: 

+ Đáp ứng các yêu cầu để cấp giấy phép hoạt động theo quy định của 

Luật này; 
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+ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo phải có nguồn tài chính cho việc 

tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo và miễn phí toàn bộ chi phí khám bệnh, 

chữa bệnh cho người được khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo; 

+ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoạt động không vì mục đích lợi nhuận 

phải cam kết hoạt động không vì lợi nhuận, không rút vốn; phần thu nhập hằng 

năm thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia được sử dụng để tiếp tục đầu 

tư phát triển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó. Việc cam kết phải được ghi nhận 

trong quyết định về thành lập hoặc chuyển đổi loại hình cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh. 

Câu hỏi 24: Việc huy động, điều động người tham gia hoạt động 

khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch 

bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp được quy định 

như thế nào? 

Trả lời:   

Điều 115 Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định huy động, điều động 

người tham gia hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp xảy ra thiên 

tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp 

như sau: 

- Cơ quan, người có thẩm quyền được huy động, điều động những người 

sau đây tham gia khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm 

họa, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp mà không 

phải điều chỉnh hoặc cấp mới giấy phép hành nghề: 

+ Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm cả người nước ngoài 

đang hành nghề tại Việt Nam; 

+ Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp giấy phép hành nghề; 

+ Học viên, sinh viên, học sinh đang học tại cơ sở đào tạo thuộc khối 

ngành sức khỏe; người thuộc đối tượng được cấp giấy phép hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh nhưng chưa được cấp giấy phép hành nghề. 

- Việc phân công nhiệm vụ cho các đối tượng nêu trên phải bảo đảm phù 

hợp đến mức tối đa với trình độ chuyên môn của người được huy động, điều 

động và an toàn cho người bệnh. 

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, người được huy động, điều động 

nêu trên không phải chịu trách nhiệm đối với tai biến y khoa khi thuộc một trong 

các trường hợp sau:  

+ Trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh, người hành nghề đã thực hiện 

đúng trách nhiệm chăm sóc, điều trị người bệnh và các quy định về chuyên môn 

kỹ thuật nhưng vẫn xảy ra tai biến y khoa đối với người bệnh; 

+  Trường hợp cấp cứu nhung do thiếu phương tiện, thiết bị y tế, thuốc, 

thiếu người hành nghề mà không thể khắc phục được; trường hợp bệnh chưa có 
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hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật để thực hiện dẫn đến xảy ra tai biến y khoa đối 

với người bệnh; 

+ Trường hợp bất khả kháng, trở ngại khách quan hoặc lý do khách quan 

khác dẫn đến xảy ra tai biến y khoa đối với người bệnh; 

+ Trường hợp tai biến y khoa do người bệnh tự gây ra. 

- Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc huy động, điều động, phân công nhiệm 

vụ đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

Câu hỏi 25: Việc huy động, điều động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

tham gia hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp xảy ra thiên 

tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc tình trạng khẩn 

cấp được quy định như thế nào? 

Trả lời:   

Điều 116 Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định huy động, điều động cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh tham gia hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong 

trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A 

hoặc tình trạng khẩn cấp như sau: 

- Thành lập mới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước theo một 

trong các hình thức: Bệnh viện; Bệnh xá thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; Nhà 

hộ sinh; Phòng khám; Phòng chẩn trị y học cổ truyền; Cơ sở dịch vụ cận lâm 

sàng; Trạm y tế; Cơ sở cấp cứu ngoại viện; Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học 

gia đình; Hình thức tổ chức khác của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định 

của Chính phủ để thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp 

xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc tình trạng 

khẩn cấp mà không cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật 

này và không phải cấp mới giấy phép hoạt động. 

- Khi được huy động, điều động tham gia hoạt động khám bệnh, chữa 

bệnh trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc 

nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không phải điều 

chỉnh giấy phép hoạt động, kể cả trường hợp việc khám bệnh, chữa bệnh khác 

với phạm vi hoạt động chuyên môn. 

Câu hỏi 26: Ai có thẩm quyền điều động tham gia hoạt động khám 

bệnh, chữa bệnh trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh 

truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp? 

Trả lời:   

Điều 118 Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định thẩm quyền điều động 

tham gia hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp xảy ra thiên tai, 

thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp như 

sau: 

- Bộ trưởng Bộ Y tế điều động nhân lực, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

tham gia hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp xảy ra thiên tai, 
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thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp trên 

phạm vi toàn quốc theo đề nghị của các cơ quan, tổ chức, địa phương, trừ nhân 

lực, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân. 

- Người đứng đầu các Bộ, ngành khác và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh điều động nhân lực thuộc thẩm quyền quản lý tham gia hoạt động khám 

bệnh, chữa bệnh trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền 

nhiễm thuộc nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp. 

 


